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 TOÀ  ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN MANG THÍT                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 TỈNH VĨNH LONG    

      
Bản án số: 21/2023/DS-ST 

Ngày: 08-6-2023 

V/v: Tranh            ng   y tài sản  

                   và bảo lãn .    
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MANG THÍT, TỈNH VĨNH LONG 
                                                     

             -Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

             Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:  Ông Trương Tấn Đồng 

   Các Hội thẩm nhân dân:          1. Ông Nguyễn Thành Long 

                                                    2. Ông Nguyễn Văn Phẩm 

             -Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Hoài Bảo, là T ư ký Toà án n ân dân 

huyện M ng T ít, tỉn  Vĩn   Long. 

             - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mang Thít: K ông tham gia 

  iên tò . 

        Ngày 08 t áng 6 năm 2023 tại trụ sở Tò  án n ân dân  uyện M ng T ít, tỉn  

Vĩn  Long xét xử sơ t ẩm  ông k  i  ụ án t ụ lý số: 173/2022/TLST-DS  ngày 31 

tháng 10 năm 2022. ề tranh            ng   y tài sản  à bảo lãn , theo Quyết  ịn  

 ư   ụ án r  xét xử số: 21/2023/QĐXXST –DS, ngày 24 t áng 4 năm 2023 giữ   á  

 ương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Qu ng Văn H, sin  năm 1952 ( ó mặt). 

          Đị    ỉ  ư trú    H, xã T,  uyện L, tỉn  Vĩn  Long   

          Người  ại diện       á   ủ  nguyên  ơn: Bà Nguyễn T ị T ùy C, sin  năm 

1976 

           Đị    ỉ  ư trú số 68/10C P, P ường 4, t àn    ố V, tỉn  Vĩn  Long ( ó mặt). 

2. Bị đơn: C ị Lê T ị H ng L, sin  năm 1994 

           Đị    ỉ  ư trú    T, xã T,  uyện M, tỉn  Vĩn  Long ( ắng mặt). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

          3.1. Ông Lê Hữu H, sin  năm 1950 

           Đị    ỉ  ư trú    T, xã T,  uyện M, tỉn  Vĩn  Long ( ắng mặt). 

          Người  ại diện       á   ủ  ông Lê Hữu H: Ông Trần Hoàng T, sin  năm 

1979;  ị    ỉ  ư trú số 67/31G, P ó Cơ Đ, P ường 3, t àn    ố V, tỉn  Vĩn  Long 

( ắng mặt). 

          3.2. An  Trương Hùng L, sin  năm 1984 ( ắng mặt). 

          3.3. Ông Trương Văn H, sin  năm 1968 ( ắng mặt). 
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          3.4. Bà Lê T ị T, sin  năm 1964 ( ó mặt). 

           Cùng  ị    ỉ  ư trú    L, xã L,  uyện L, tỉn  Vĩn  Long. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

      Trong  ơn k ởi kiện ngày 27 t áng 8 năm 2022  ủ  nguyên  ơn ông Qu ng Văn 

H  à  á  lời k  i trong quá trình giải quyết  ụ án  ủ  bà Nguyễn T ị T ùy C trìn  

bày: Vào ngày 27/02/2021, ông H  ó   o   ị Lê T ị H Lý   y số tiền 500.000.000 

  ng, t ời  ạn   y là 01 năm, lãi su t là 3% t áng (lãi su t   ỉ t ỏ  t uận bằng lời 

nói). H i bên  ó lậ        ng bằng  ăn bản  à       ng  ư    ông   ứng. Ông H  ã 

 ư   ủ số tiền 500.000.000   ng   o   ị L tại Văn   òng  ông   ứng k i   i bên ký 

      ng   y. Lú  n ận tiền  ó mặt  n  Trương Hùng L là    ng   ị L.  

       Đ ng t ời, k i   y tiền t ì   ị L  ó t ế        o ông H gi y   ứng n ận quyền 

sử dụng   t, t ử    t số 176, tờ bản    số 09, loại   t tr ng  ây lâu năm, tọ  lạ  tại 

   T, xã T,  uyện M, tỉn  Vĩn  Long,   t do ông Lê Hữu H  ứng tên gi y   ứng 

n ận quyền sử dụng   t. S u k i   y tiền t ì   ị L  ó trả tiền lãi   o ông H  ư   02 

t áng.  

       S u  ó,  ến ngày 27/4/2021 ông H tiế  tụ    o   ị L   y t êm số tiền 

500.000.000   ng, t ời  ạn   y là 01 năm, lãi su t 3% t áng (lãi su t   ỉ t ỏ  t uận 

bằng lời nói)  à   i bên  ũng lậ        ng bằng  ăn bản  ó  ông   ứng. Tuy n iên, 

 ến ngày 28/4/2021 t ì ông H mới gi o số tiền 500.000.000   ng   o   ị L. Khi giao 

n ận tiền do  ó mặt    ng   ị L là Trương Hùng L  à       ng ông Trương Văn H 

 à bà Lê T ị T, là     mẹ ruột  ủ  anh L nên ông H  ã yêu  ầu   ị L,  n  L, ông H 

 à bà T làm gi y bảo lãn , theo  ó  á  bên t ỏ  t uận ông H   o   ị L  à  n  L trả 

lại mỗi ngày số tiền 10.000.000   ng  à trả trong 50 ngày. Trường    ,   ị L  à  n  

L k ông trả  oặ  trả trễ t ì ông H  à bà T sẽ trả t  y số tiền trên. Từ khi   y tiền  ến 

n y t ì   ị L  à  n  L k ông trả tiền lãi  à  ũng k ông trả tiền  ốn   o ông H mặ  

dù ông H  ã n iều lần yêu  ầu   ị L  à  n  L trả lại tiền   o ông. 

       Nay ông H k ởi kiện yêu  ầu   ị L, anh L  à ông H  ó ng ĩ   ụ trả   o ông H số 

tiền  ốn   y là 1.000.000.000   ng  à tiền lãi tín  từ ngày 27/5/2021  ến ngày 

27/8/2022 là 450.000.000   ng. Tổng  ộng tiền  ốn  à tiền lãi là 1.450.000.000 

  ng. Đ ng t ời, yêu  ầu tiế  tụ  tín  tiền lãi,  ới mứ  lãi su t 3%/t áng, tín  từ 

ngày 28/8/2022  ến ngày xét xử sơ t ẩm. Trường       ị L,  n  L  à ông H k ông 

t ự   iện  oặ  t ự   iện k ông  úng ng ĩ   ụ trả n  t ì ông Ho yêu  ầu ông H  à bà 

T  ó ng ĩ   ụ trả n  t  y số tiền  ốn   y là 500.000.000   ng  à tiền lãi theo cam 

kết trong gi y bảo lãn  ngày 28/04/2021. 

        Trong quá trìn  giải quyết  ụ án, ông H  à ông H  ó t ỏ  t uận là ông H  ó 

ng ĩ   ụ trả   o ông H số tiền là 250.000.000   ng, t ời  ạn trả là 04 t áng, k i nào 

ông H trả  ủ tiền t ì ông Hoàng sẽ trả lại gi y   ứng n ận quyền sử dụng   t   o ông 

Hạn , sự t ỏ  t uận trên sẽ do ông H  à ông H tự t ự   iện giải quyết  ới n  u, 

k ông yêu  ầu Tò  án giải quyết. 

         Do giữ  ông H  à ông H  ó sự t ỏ  t uận n ư trên nên ông H  ó t  y  ổi yêu 

 ầu k ởi kiện. Cụ t ể: Ông H k ông yêu  ầu Tò  án giải quyết  ề  iệ  ông H  ó 

ng ĩ   ụ liên  ới  ùng  ới   ị L  à  n  L trả   o ông số tiền  ốn là 1.000.000.000 

  ng (một tỷ   ng)  à tiền lãi là 450.000.000   ng. 
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        Ông H yêu  ầu   ị L  à  n  L  ó ng ĩ   ụ trả   o ông số tiền  ốn vay là 

250.000.000   ng  à tiền lãi tín  từ ngày 27/02/2021  ến ngày xét xử sơ t ẩm,  ới 

lãi su t 10%/năm t eo       ng   y tiền ngày 27/02/2021.  

         Đ ng t ời, ông H yêu  ầu ông H  à bà T là người bảo lãn   ó ng ĩ   ụ trả   o 

ông số tiền  ốn 500.000.000   ng  à tiền lãi tín  từ ngày 28/4/2021  ến ngày xét xử 

sơ t ẩm,  ới lãi su t 10%/năm t eo gi y bảo lãn  ngày 28/4/2021.  

       Tại biên bản  ề kiểm tr   iệ  gi o nộ , tiế   ận,  ông k  i   ứng  ứ  à biên bản 

 ò  giải ngày 24 t áng 02 năm 2023  à  á  lời k  i trong quá trìn  giải quyết  ụ án, 

ông Lê Hữu H  à ông Trần Hoàng T  ùng trìn  bày: Giữa ông H  à ông H  ã t ỏ  

t uận ông H  ó ng ĩ   ụ trả   o ông H số tiền là 250.000.000   ng, t ời  ạn trả là 04 

t áng, k i nào ông H trả  ủ số tiền t ì ông H sẽ trả lại gi y   ứng n ận quyến sử 

dụng   t   o ông H, sự t ỏ  t uận trên sẽ do ông H  à ông H tự t ự   iện giải quyết 

 ới n  u, k ông yêu  ầu Tò  án giải quyết. Hiện tại ông H  ã t  y  ổi yêu  ầu k ởi 

kiện  à k ông yêu  ầu Tò  án giải quyết  ề  iệ  ông H  ùng  ó ng ĩ   ụ liên  ới  ới 

  ị L  à  n  L trả   o ông H số tiền 1.000.000.000   ng (một tỷ   ng)  à tiền lãi. 

Do ông H  ã t  y  ổi yêu  ầu k ởi kiện  ối  ới ông H nên ông H k ông  ó quyền  à 

ng ĩ   ụ trong  ụ án này nên ông H  à ông T  ề ng ị  ư    ắng mặt trong quá trìn  

tố tụng giải quyết  ụ án. 

       Tại   iên tò , bà Nguyễn T ị T ùy C trìn  bày: Hiện nay, ông H  ã trả   o ông 

H số tiền 250.000.000   ng  à ông H  ã  ã lại gi y   ứng n ận quyền sử dụng   t 

  o ông H xong. Đ ng t ời, do   ị L  à  n  L  ó trả tiền lãi   o ông H  ư   02 

t áng t eo       ng   y tiền ngày 27/02/2021 nên yêu  ầu t ời gi n tín  tiền lãi từ 

ngày 28/4/2021  ến ngày xét xử sơ t ẩm. 

       Tại   iên tò , bà Lê T ị T trìn  bày: Bà T xá   ịn   ào ngày 28/4/2021 bà  à 

ông H  ứng r   ể bảo lãn   ể trả tiền t  y   o   ị L  à  n  L  à  ó ký tên gi y bảo 

lãn  ngày 28/4/2021, n ưng bà  à ông H   ỉ bảo lãn  trả tiền  ó 01 t áng  à ông bà 

 ũng k ông  ó trả tiền   o ông H. 

       S u k i t ụ lý  ụ án, Tò  án  ã t ông báo   o   ị L,  n  L  à ông H biết  iệ  

t ụ lý  ụ án  ũng n ư  á  yêu  ầu  ủ  ông H. N ưng   ị L,  n  L  à ông H k ông  ó 

 ăn bản trả lời, k ông  ó yêu  ầu   ản tố  oặ  yêu  ầu  ộ  lậ   à  ắng mặt tại  á  

  iên  ọ   ề kiểm tr   iệ  gi o nộ , tiế   ận,  ông k  i   ứng  ứ  à  ò  giải ngày 

29/11/2022; ngày 24/02/2023;   iên tò  ngày 12/5/2023  à   iên tò  ngày  ôm n y. 

Mặ  dù  ã  ư   tống  ạt triệu tậ      lệ. 

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

        Căn  ứ  ào  á  tài liệu,   ứng  ứ  ã  ư   xem xét tại   iên toà  à  ăn  ứ  ào 

kết quả tr n  tụng tại   iên tò , Hội   ng xét xử n ận  ịn : 

[1] Về tố tụng:  

        [1.1] Cá   ương sự tr n             ng   y tài sản  à bảo lãn  là tr n        ề 

gi o dị   dân sự  à       ng dân sự; bị  ơn   ị L  ó nơi  ư trú tại xã T,  uyện M, 

tỉn  Vĩn  Long. Vì  ậy, Tò  án n ân dân  uyện M ng T ít t ụ lý giải quyết là  úng 
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t ẩm quyền t eo quy  ịn  tại k oản 3 Điều 26,  iểm   k oản 1 Điều 35  à  iểm   

k oản 1 Điều 39  ủ  Bộ luật tố tụng dân sự. 

        [1.2] Quá trìn  tiến  àn  tố tụng giải quyết  ụ án, mặ  dù  ã  ư   tống  ạt triệu 

tậ      lệ n ưng bị  ơn   ị L  à n ững người  ó quyền l i, ng ĩ   ụ liên qu n anh L 

 à ông H  ều  ắng mặt. Do  ó, Tò  án tiến  àn  xét xử  ụ án  ắng mặt bị  ơn   ị L, 

n ững người  ó quyền l i  à ng ĩ   ụ liên quan anh L  à ông H là  úng t eo quy 

 ịn  tại  iểm b k oản 2 Điều 227  à k oản 3 Điều 228  ủ  Bộ luật tố tụng dân sự. 

       [2] Về nội dung:   

       [2.1] Vào ngày 27/02/2021, ông H  ó   o   ị L   y số tiền 500.000.000   ng, 

t ời  ạn   y là 01 năm, lãi su t là 3% t áng (lãi su t   ỉ t ỏ  t uận bằng lời nói). 

Đến ngày 27/4/2021, ông H tiế  tụ    o   ị L   y t êm số tiền 500.000.000   ng, 

t ời  ạn   y là 01 năm, lãi su t 3% t áng (lãi su t   ỉ t ỏ  t uận bằng lời nói)  à 

ngày 28/4/2021   ị L,  n  L, ông H  à bà T  ó làm gi y bảo lãn    o ông H là  ó 

t ật. Bởi, n ững sự  iệ  này  á   ương sự  ó làm       ng bằng  ăn bản,  ó  ông 

  ứng  à  ư    á   ương sự t ừ  n ận. 

       [2.2] Tại       ng   y tiền ngày 27/02/2021  n  L k ông  ó ký tên. Tuy n iên, 

s u k i t ụ lý  ụ án Tò  án  ã t ông báo   o  n  L biết yêu  ầu  ủ  ông H  ối  ới 

 n  L, n ưng  n  L không  ó ý kiến   ản  ối. Do  ó, xét  iệ  ông H yêu  ầu  n  L 

 ó trá   n iệm  ùng  ới   ị L trả n    o ông, t eo       ng   y tiền ngày 

27/02/2021 là  ó  ăn  ứ      n ận. 

         [2.3] Xét  iệ  ông    o rằng do   ị L  à  n  L  ã  i   ạm ng ĩ   ụ trả n , t eo 

      ng   y tiền ngày 27/02/2021 nên ông yêu  ầu Tò  án giải quyết buộ    ị L  à 

anh L  ó ng ĩ   ụ trả   o ông số tiền  ốn gố  là 250.000.000   ng  à tiền lãi tín  từ 

ngày 28/4/2021  ến ngày xét xử sơ t ẩm ngày 08/6/2023 là 770 ngày,  ới mứ  lãi 

su t 10%/năm là 52.739.700   ng. Tổng  ộng tiền  ốn  à tiền lãi là 302.739.700 

  ng là  ó  ăn  ứ  à   ù     t eo quy  ịn  tại  á  Điều 463; 468  à Điều 470  ủ  

Bộ luật dân sự năm 2015 nên      n ận. 

       [2.4] Tại gi y bảo lãn  ngày 28/4/2021  ó nội dung: “ TÔI TÊN: TRƯƠNG 

HÙNG LUÂN SN 07-01-1984, Long Phước, Long Hồ, Vĩnh Long (Chồng) Scm: 

331491825 

TÔI TÊN: LÊ THỊ HỒNG LÝ   S: 20/08/1994 ấp Tân Long, xã Tân Long Hội, huyện 

Mang Thít, Vĩnh Long (vợ) 331726869 

          Vợ chồng tôi có mượn của ông Quang Văn Hoàng SN 1952, ấp Hưng Quới, xã 

Thanh Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long số tiền 500.000.000 đồng (năm trăm triệu 

đồng) để làm ăn. Mỗi ngày đóng lại 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Trong 50 

ngày có sự đồng bảo lãnh của cha mẹ tôi. 
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 CHA: TRƯƠNG VĂN HÙNG  SN 1968 Long Phước, Long Hồ, Vĩnh Long. Số chứng 

minh: 330880699 

MẸ; LÊ THỊ TÁM: SN 1964, Long Phước, Long Hồ, Vĩnh Long. SCM: 330765252 

Nếu trong thời gian hàng ngày tôi không đóng hoặc đóng trễ cha và mẹ tôi sẽ thay 

tôi đóng số tiền trên mỗi ngày ./.” 

         Xét  iệ  bà T   o rằng bà  à ông H   ỉ bảo lãn  trả n  t  y   o   ị L  à  n  L 

trong  òng 01 t áng, n ưng ông H k ông t ừ  n ận, bà Tám  ũng k ông   ứng min  

 ư   bà  à ông H   ỉ bảo lãn  n  t  y   o   ị L  à  nh L trong  òng 01 t áng. Vì 

 ậy, xét  iệ  ông H  yêu  ầu ông H  à bà T  ó ng ĩ   ụ trả   o ông H số tiền  ốn 

500.000.000   ng  à tiền lãi tín  từ ngày 28/4/2021  ến ngày xét xử sơ t ẩm ngày 

08/6/2023 là 770 ngày,  ới mứ  lãi su t 10%/năm là 105.479.400   ng. Tổng  ộng 

tiền  ốn  à tiền lãi là 605.479.400   ng là  ó  ăn  ứ  à    ù     t eo quy  ịn  tại 

Điều 335  ủ  Bộ luật dân sự năm 2015 nên      n ận. 

       [2.5] Đối  ới  iệ  ông H  à ông H t ỏ  t uận ông H  ó ng ĩ   ụ trả   o ông H 

số tiền 250.000.000   ng  à ông H trả lại gi y   ứng n ận quyền sử dụng   t   o 

ông H. Hiện n y  á   ương sự  ã t ự   iện xong, k ông yêu  ầu Tò  án giải quyết 

nên k ông xét. 

        [2.6] Xét  iệ  ông H t  y  ổi yêu  ầu k ởi kiện, k ông yêu  ầu Tò  án giải 

quyết  ề  iệ  ông H  ó ng ĩ   ụ liên  ới  ùng  ới   ị L  à  n  L trả   o ông H số 

tiền  ốn 1.000.000.000   ng (01 tỷ   ng)  à tiền lãi là 450.000.000   ng nên k ông 

xét. 

         [2.7] Về án   í sơ t ẩm: Buộ   á   ương sự   ải   ịu án   í t eo quy  ịn   ủ  

  á  luật.        

 

          Vì  các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

         Căn  ứ  ào  iểm b k oản 2 Điều 227; k oản 3 Điều 228  à Điều 244  ủ  Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015; 

         Căn  ứ  ào  á  Điều 335; 463; 468  à Điều 470  ủ  Bộ luật dân sự năm 2015; 

         Căn  ứ  á  Điều 24  à Điều 26  ủ  Ng ị Quyết số 326/2016/ BTVQH14 ngày 

30 t áng 12 năm 2016  ủ  Ủy b n t ường  ụ Quố  Hội quy  ịn   ề mứ  t u, miễn, 

giảm, t u, nộ , quản lý  à sử dụng án   í  à lệ   í Toà án.  

Tuyên xử:  

1. C    n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  ông Qu ng Văn H.  

2. Buộ    ị Lê T ị H ng L  à  n  Trương Hùng L  ó ng ĩ   ụ trả cho ông 

Qu ng Văn H số tiền là 302.739.700    ng (b  trăm lẽ   i triệu bảy trăm b  mươi 

  ín ngày bảy trăm   ng ); trong  ó tiền  ốn gố  là 250.000.000   ng (  i trăm năm 
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mươi triệu   ng )  à tiền lãi là 52.739.700   ng (năm mươi   i triệu bảy trăm b  

mươi   ín ngàn bảy trăm   ng).  

3. Buộ  ông Trương Văn H  à bà Lê T ị T  ó ng ĩ   ụ trả   o ông Qu ng Văn 

H số tiền 605.479.400    ng (sáu trăm lẽ năm triệu bốn trăm bảy mươi   ín ngàn bốn 

trăm   ng); trong  ó tiền  ốn gố  là 500.000.000   ng (năm trăm triệu   ng)  à tiền 

lãi là 105.479.400    ng (một trăm lẽ năm triệu bốn trăm bảy mươi   ín ngàn bốn 

trăm   ng). 

         Kể từ ngày  ó  ơn yêu  ầu t i  àn  án  ủ  người  ư   t i  àn  án   o  ến k i 

t i  àn  án xong, t t  ả  á  k oản tiền,  àng t áng bên   ải t i  àn  án  òn   ải   ịu 

k oản tiền lãi  ủ  số tiền  òn   ải t i  àn  án t eo mứ  lãi su t quy  ịn  tại k oản 2 

Điều 468  ủ  Bộ luật dân sự năm 2015. 

         4. Về án   í: 

          4.1 Ông Qu ng Văn H  ư   miễn tạm ứng án   í nên k ông  ó  oàn trả tạm 

ứng án   í. 

        4.2 Buộ    ị Lê T ị H ng L  à  n  Trương Hùng L   ải   ịu số tiền 

15.136.900   ng (mười lăm triệu một trăm b  mươi sáu ngàn   ín trăm   ng) án   í 

dân sự sơ t ẩm.  

        4.3 Buộ  ông Trương Văn H  à bà Lê T ị T   ải   ịu số tiền 28.219.000   ng 

(  i mươi tám triệu   i trăm mười   ín ngàn   ng) án   í dân sự sơ t ẩm.   

        Trường     bản án, quyết  ịn ,  ư   t i  àn  t eo qui  ịn  tại Điều 2 Luật T i 

 àn  án dân sự  ã  ư   sử   ổi, bổ sung năm 2014 t ì người  ư   t i  àn  án dân 

sự, người   ải t i  àn  án  ó quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  

án, tự nguyện t i  àn  án  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  án t eo qui  ịn  tại  á  Điều 

6,7, 7 , 7b  à 9 Luật T i  àn  án dân sự  ã  ư   sử   ổi, bổ sung năm 2014; t ời 

 iệu t i  àn  án  ư   qui  ịn  t eo Điều 30 Luật T i  àn  án dân sự  ã  ư   sử  

 ổi, bổ sung năm 2014. 

Cá   ương sự  ó quyền làm  ơn k áng  áo trong t ời  ạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án,  ương sự  ắng mặt tại   iên tò   oặ  k ông  ó mặt k i tuyên án mà  ó lý 

do   ín   áng t ì t ời  ạn k áng  áo tín  từ ngày n ận  ư   bản án  oặ   ư   tống 

 ạt     lệ. 

 

 
 

 Nơi nhận:                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-TAND tỉn  Vĩn  Long;                            THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
-VKSND  uyện M;  

- C i  ụ THADS  uyện M; 

-Đương sự;  

-Lưu    sơ  ụ án.                                                                                                               

                                                                                                            

 

                                                                         Trương Tấn Đồng  
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